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BÀI 9. PHÉP NHÂN VE TƠ VỚI MỘT SỐ
A. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

1. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Tích của một vectơ 
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 với một số thực 
[image: image2.wmf]0
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 là một vectơ, kí hiệu là 
[image: image3.wmf]ka
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, cùng hướng với 
[image: image4.wmf]a
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 và có độ dài bằng 
[image: image5.wmf]ka
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Tích của một vectơ 
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 với một số thực 
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 là một vectơ, kí hiệu là 
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, ngược hướng với 
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 và có độ dài bằng 
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Chú ý: Ta quy ước 
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 nếu 
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 hoặc 
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Nhận xét: Vectơ 
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 có độ dài bằng 
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 và cùng hướng với 
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, ngược hướng 
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2. CÁC TÍNH CHẤT CỦA PHÉP NHÂN VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Với hai vectơ 
[image: image21.wmf]a
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 và hai số thực 
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 ta luôn có:
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Nhận xét: 

· Điểm 
[image: image30.wmf]I

 là trung điểm của đoạn thẳng 
[image: image31.wmf]AB

 khi và chỉ khi 
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· Điểm 
[image: image33.wmf]G

 là trọng tâm của tam giác 
[image: image34.wmf]ABC

 khi và chỉ khi 
[image: image35.wmf]0
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Chú ý: Mọi vectơ 
[image: image36.wmf]u
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 đều biển thị (phân tích) được một 

cách duy nhất theo hai vectơ 
[image: image37.wmf],
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cặp số 
[image: image38.wmf](
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B. PHÂN LOẠI VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1: Dựng và tính độ dài vectơ chứa tích một vectơ với một số.
1. Phương pháp giải.

 Sử dụng định nghĩa tích của một vectơ với một số và các quy tắc về phép toán vectơ để dựng vectơ chứa tích một vectơ với một số, kết hợp với các định lí pitago và hệ thức lượng trong tam giác vuông để tính độ dài của chúng.

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tam giác đều 
[image: image40.wmf]ABC

 cạnh 
[image: image41.wmf]a

. điểm 
[image: image42.wmf]M

 là trung điểm 
[image: image43.wmf]BC

. Dựng các vectơ sau và tính độ dài của chúng.

a) 
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b) 
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c) 
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d) 
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Lời giải (Hình 1.14)

[image: image781.png]


a) Do 
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 suy ra theo quy tắc ba điểm ta có
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Vậy 
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b) Vì 
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 nên theo quy tắc trừ ta có 
[image: image52.wmf]1
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Theo định lí Pitago ta có 
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Vậy 
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c) Gọi 
[image: image55.wmf]N

 là trung điểm 
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Khi đó ta có 
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 suy ra theo quy tắc hình bình hành ta có 
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Gọi 
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 là hình chiếu của 
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Vì 
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Xét tam giác vuông 
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Ta lại có 
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Áp dụng định lí Pitago trong tam giác 
[image: image72.wmf]ALP
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Vậy 
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d) Gọi 
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 là điểm nằm trên đoạn 
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Khi đó 
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Do đó 
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Ta có 
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Áp dụng định lí Pitago cho tam tam giác vuông 
[image: image85.wmf]KMH
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Vậy 
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Ví dụ 2: Cho hình vuông 
[image: image88.wmf]ABCD

 cạnh 
[image: image89.wmf]a
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a) Chứng minh rằng 
[image: image90.wmf]uMAMBMCMD
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 không phụ thuộc vào vị trí điểm M. 

b) Tính độ dài vectơ 
[image: image91.wmf]u
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Lời giải (Hình 1.15)

a) Gọi 
[image: image92.wmf]O

 là tâm hình vuông.
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Theo quy tắc ba điểm ta có 

[image: image93.wmf](
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Mà 
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Suy ra 
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 không phụ thuộc vào vị trí điểm M

b) Lấy điểm 
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Mặt khác 
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Suy ra 
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Dạng 2: Chứng minh đẳng thức vectơ.
1. Phương pháp giải

Sử dụng các kiến thức sau để biến đổi vế này thành vế kia hoặc cả hai biểu thức ở hai vế cùng bằng biểu thức thứ ba hoặc biến đổi tương đương về đẳng thức đúng:

· Các tính chất phép toán vectơ 

· Các quy tắc: quy tắc ba điểm, quy tắc hình bình hành và quy tắc phép trừ

· Tính chất trung điểm:

M là trung điểm đoạn thẳng AB
[image: image104.wmf]MAMB
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M là trung điểm đoạn thẳng AB
[image: image105.wmf]OAOBOM
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(Với O là điểm tuỳ ý)

· Tính chất trọng tâm:

G là trọng tâm của tam giác ABC
[image: image106.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image107.wmf]GA
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G là trọng tâm của tam giác ABC
[image: image111.wmf]Û



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image112.wmf]OA
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(Với O là điểm tuỳ ý)

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tứ giác 
[image: image116.wmf]ABCD

. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD, O là trung điểm của IJ  .Chứng minh rằng:

a) 
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c) 
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 với M là điểm bất kì

Lời giải (Hình 1.16)

[image: image783.emf]�
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a) Theo quy tắc ba điểm ta có
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Tương tự 
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Mà I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD nên 
[image: image122.wmf],
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Vậy 
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b) Theo hệ thức trung điểm ta có 
[image: image124.wmf],
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Mặt khác O là trung điểm IJ nên 
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Suy ra 
[image: image126.wmf](
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c) Theo câu b ta có 
[image: image127.wmf]0
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 do đó với mọi điểm M thì 
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Ví dụ 2: Cho  hai tam giác 
[image: image130.wmf]ABC

 và 
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[image: image132.wmf],,
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Lời giải
Vì 
[image: image135.wmf]G
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Tương tự 
[image: image138.wmf],
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 lần lượt là trọng tâm tam giác 
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 và 
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Công theo vế với vế các đẳng thức trên ta có


[image: image142.wmf](
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Mặt khác hai tam giác 
[image: image143.wmf]ABC

 và 
[image: image144.wmf]ABC
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 có cùng trọng tâm G nên 


[image: image145.wmf]GAGBGC
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Suy ra 
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Ví dụ 3: Cho tam giác 
[image: image148.wmf]ABC

 có trực tâm H, trọng tâm G và tâm đường tròn ngoại tiếp O. Chứng minh rằng 

a)
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b) 
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c) 
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Lời giải (Hình 1.17)

a) Dễ thấy 
[image: image152.wmf]HAHBHCHO
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 nếu tam giác 
[image: image153.wmf]ABC

 vuông

Nếu tam giác
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 không vuông gọi D là điểm đối xứng của A qua O khi đó 
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Suy ra 
[image: image157.wmf]BDCH

 là hình bình hành, do đó theo quy tắc hình bình hành thì 
[image: image158.wmf]HBHCHD
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Mặt khác vì O là trung điểm của AD nên 
[image: image159.wmf]HAHDHO
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Từ (1) và (2) suy ra 
[image: image160.wmf]HAHBHCHO
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b)  Theo câu a) ta có


[image: image161.wmf](
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[image: image162.wmf]OAOBOCOH
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c) Vì G là trọng tâm tam giác 
[image: image163.wmf]ABC

 nên 
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Mặt khác theo câu b) ta có 
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Suy ra 
[image: image166.wmf](
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Dạng 3: Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương.
1. Phương pháp giải.

Sử dụng các tính chất phép toán vectơ, ba quy tắc phép toán vectơ và tính chất trung điểm, trọng tâm trong tam giác.

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tam giác 
[image: image167.wmf]ABC

. Đặt 
[image: image168.wmf], 
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 a) Hãy dựng các điểm M, N thỏa mãn: 
[image: image169.wmf]1
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 b) Hãy phân tích 
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 qua các véc tơ 
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 c) Gọi I là điểm thỏa: 
[image: image173.wmf]MICM
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. Chứng minh 
[image: image174.wmf],,
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Lời giải (hình 1.23)


[image: image175]
a)  Vì 
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 suy ra M thuộc cạnh AB và 
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, suy ra N thuộc tia BC và 
[image: image179.wmf]2

CNBC

=

.

b) Ta có: 
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c) Ta có: 
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 A, I, N thẳng hàng.

Ví dụ 2: Cho tam giác 
[image: image185.wmf]ABC

 , trên cạnh BC lấy M sao cho 
[image: image186.wmf]3
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a) Phân tích các vectơ 
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 qua các véc tơ 
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 và 
[image: image191.wmf]AC

uuur


b) Phân tích các vectơ 
[image: image192.wmf],

GCMN
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 qua các véc tơ 
[image: image193.wmf]GA
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 và 
[image: image194.wmf]GB
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Lời giải (hình 1.24)
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a) Theo giả thiết ta có: 
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 và 
[image: image196.wmf]ANAM
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suy ra 
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b) Vì G là trọng tâm tam giác 
[image: image201.wmf]ABC

 nên 
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 suy ra 
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Ta có 
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 Ví dụ 3: Cho hình bình hành 
[image: image207.wmf]ABCD

. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên hai cạnh AB và CD sao cho 
[image: image208.wmf],
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 và G là trọng tâm tam giác 
[image: image209.wmf]MNB

. Phân tích các vectơ 
[image: image210.wmf]ANMNAG
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 qua các véc tơ 
[image: image211.wmf]AB
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 và 
[image: image212.wmf]AC
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Lời giải (hình 1.25)
Ta có: 
[image: image213.wmf]ANACCNACAB
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Vì G là trọng tâm tam giác
[image: image215.wmf]MNB

 nên 
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Suy ra 
[image: image217.wmf]AGABAC
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Dạng 4: Tìm tập hợp điểm thỏa mãn điều kiện vectơ cho trước.

1. Phương pháp giải.

Để tìm tập hợp điểm M thỏa mãn mãn điều kiện vectơ ta quy về một trong các dạng sau

- Nếu 
[image: image218.wmf]MAMB
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 với A, B phân biệt cho trước thì M thuộc đường trung trực của đoạn AB.

- Nếu 
[image: image219.wmf]MCkAB
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 với A, B, C phân biệt cho trước thì M thuộc đường tròn tâm C, bán kính bằng 
[image: image220.wmf]kAB
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- Nếu 
[image: image221.wmf]MAkBC
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 với A, B, C phân biệt và k là số thực thay đổi thì 

     + M thuộc đường thẳng qua A song song với BC với 
[image: image222.wmf]kR
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     + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và cùng hướng 
[image: image223.wmf]BC
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 với 
[image: image224.wmf]k
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     + M thuộc nửa đường thẳng qua A song song với BC và ngược hướng 
[image: image225.wmf]BC
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 với 
[image: image226.wmf]k
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- Nếu 
[image: image227.wmf]MAkBCBC
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 với A, B, C  thẳng hàng và k thay đổi thì tập hợp điểm M là đường thẳng BC

2. Các ví dụ.

Ví dụ 1: Cho tam giác 
[image: image228.wmf]ABC


a) Chứng minh rằng tồn tại duy nhất điểm I thỏa mãn : 
[image: image229.wmf]2340
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b) Tìm quỹ tích điểm M thỏa mãn : 
[image: image230.wmf]234
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Lời giải

a) Ta có: 
[image: image231.wmf]234023()4()0
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I tồn tại và duy nhất.

b) Với I là điểm được xác định ở câu a, ta có:


[image: image233.wmf]2349(234)9
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 và 
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Vậy quỹ tích của M là đường tròn tâm I bán kính 
[image: image236.wmf]9
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Ví dụ 2: Cho tam giác 
[image: image237.wmf]ABC

 . Tìm tập hợp các điểm M  thoả mãn điều kiện sau :

a) 
[image: image238.wmf]MAMBMAMC
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b)  
[image: image239.wmf](
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 với k là số thực thay đổi 

Lời giải (hình 1.28)
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a) Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC suy ra
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  và 
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 Khi đó  
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Vậy  tập hợp các điểm M là đường trung trực của EF
b) Ta có 
[image: image244.wmf](
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Với H là điểm thỏa mãn 
[image: image246.wmf]AHAC
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Suy ra 
[image: image247.wmf](
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Vậy tập hợp điểm M là đường thẳng đi qua E và song song với HB

Ví dụ 3:  Cho tứ giác 
[image: image249.wmf]ABCD

. Với số k tùy ý, lấy các điểm M và N sao cho 
[image: image250.wmf],
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. Tìm tập hợp các trung điểm I của đoạn thẳng MN khi k thay đổi.   

Lời giải (hình 1.29)
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Gọi O, O' lần lượt là trung điểm của AD và BC, ta có 


[image: image251.wmf]''
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 và 
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Suy ra 
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Tương tự vì O, I lần lượt là trung điểm của AD và MN nên
 
[image: image254.wmf]AMDNOI
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Do đó 
[image: image255.wmf](

)

'

OIkABkDCkOO

=+=

1

2

uuruuuruuuruuur


Vậy khi k thay đổi, tập hợp điểm I là đường thẳng OO'

C. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Cho tam giác 
[image: image256.wmf]OAB

 vuông cân tại 
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 cạnh 
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A. 
[image: image260.wmf].
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image263.wmf]22.
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Lời giải
Chọn C.
Gọi 
[image: image264.wmf]C

 là điểm đối xứng của 
[image: image265.wmf]O

 qua 
[image: image266.wmf]A



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image267.wmf]2.
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Tam giác 
[image: image268.wmf]OBC

 vuông tại 
[image: image269.wmf],

O

 có 
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Ta có 
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 suy ra 
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Câu 2: Cho tam giác 
[image: image273.wmf]OAB

 vuông cân tại 
[image: image274.wmf],

O

 cạnh 
[image: image275.wmf].
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. 
[image: image276.wmf]345.
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image279.wmf]1165.

OAOBa

-=

uuuruuur


Lời giải
Chọn C.
Dựa vào các đáp án, ta có nhận xét sau:
· A đúng, gọi 
[image: image280.wmf]C

 nằm trên tia đối của tia 
[image: image281.wmf]AO

 sao cho 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image283.wmf]3.
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 Và 
[image: image284.wmf]D

 
nằm trên tia đối của tia 
[image: image285.wmf]BO

 sao cho 
[image: image286.wmf]4
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Dựng hình chữ nhật 

[image: image288.wmf]OCED

 suy ra 
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 (quy tắc hình bình hành).

Ta có 
[image: image290.wmf]22
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· B đúng, vì 
[image: image291.wmf]2323235.
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· C sai, xử lý tương tự như ý đáp án A. Chọn C.
· D đúng, vì 
[image: image292.wmf]1161161165.
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Câu 3: Cho tam giác 
[image: image293.wmf]ABC

 có 
[image: image294.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image295.wmf],
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 là trung điểm của 
[image: image296.wmf].
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Lời giải

Chọn B.
Vì 
[image: image301.wmf]M

 là trung điểm 
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 nên 
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 Mặt khác 
[image: image304.wmf]I

 là trung điểm 
[image: image305.wmf]AM

 nên 
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 Suy ra 
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Câu 4: Cho tam giác 
[image: image308.wmf]ABC

 có 
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 là trung điểm của 
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image315.wmf]11
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Lời giải
Chọn A.
Vì 
[image: image316.wmf]M

 là trung điểm 
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 nên 
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[image: image319.wmf](

)

1

 Mặt khác 
[image: image320.wmf]I

 là trung điểm 
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[image: image322.wmf]2.

AIAM

=

uuruuuur

 
[image: image323.wmf](
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Câu 5: Cho tam giác 
[image: image326.wmf]ABC

 có 
[image: image327.wmf]M

 là trung điểm của 
[image: image328.wmf],
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 là trọng tâm của tam giác
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 Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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C. 
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Lời giải

Chọn B.
[image: image334.png]



Vì 
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 là trọng tâm của tam giác 
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Vì 
[image: image338.wmf]M

 là trung điểm của 
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 Do đó 
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Câu 6: Cho tứ giác 
[image: image343.wmf].
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 Trên cạnh 
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 lấy lần lượt các điểm 
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 sao cho 
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 Tính vectơ 
[image: image348.wmf]MN
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 theo hai vectơ 
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Lời giải
Chọn C.
Ta có 
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Suy ra 
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Theo bài ra, ta có 
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Vậy 
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Câu 7: Cho hình thang 
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 có đáy là 
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 và 
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 Gọi 
[image: image364.wmf]M

 và 
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 lần lượt là trung điểm của 
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 và 
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 Khẳng định nào sau đây sai?
A. 
[image: image368.wmf].
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Lời giải
Chọn D.
Vì 
[image: image372.wmf],
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 lần lượt là trung điểm của 
[image: image373.wmf],

ADBC



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image374.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image375.wmf]0

.

0

MAMD

BNCN

ì

+=

ï

í

+=

ï

î

uuuruuuurr

uuuruuurr

 Dựa vào đáp án, ta có nhận xét sau:


[image: image376.wmf]·

 A đúng, vì 
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[image: image378.wmf]·

 B đúng, vì 
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Suy ra 
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